PHỤ LỤC 4: BIỂU MẪU HỒ SƠ
Số hiệu gói thầu: FY26-0401
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[bookmark: _Toc169168038][bookmark: _Toc206602071]Mẫu số 1 – THÔNG TIN CHUNG CỦA TƯ VẤN

Tên công ty tư vấn/ Họ tên đầy đủ của tư vấn cá nhân:
Số đăng ký doanh nghiệp (hoặc mã số đăng ký khác):
Mã số thuế doanh nghiệp / hoặc Số CCCD/CMT cá nhân:
Địa chỉ:
Thành phố:                    Mã bưu chính:
Quốc gia:                       Địa chỉ email:
Người liên hệ tại WWF:
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh/hoạt động tư vấn:
Tên chủ tài khoản ngân hàng:
Tên ngân hàng:
Địa chỉ ngân hàng:
Số tài khoản:            Mã chi nhánh:
Số IBAN (nếu có, bắt buộc đối với các quốc gia EU):
Mã SWIFT/BIC:           Số định tuyến/Routing No (nếu có):
Điều khoản thanh toán: (Điều khoản tiêu chuẩn của WWF: Thanh toán sau 30 ngày)
Đơn vị tiền tệ trên hóa đơn:
Chỉ dành cho tư vấn cá nhân:
[Văn phòng WWF sẽ điền các thông tin cần thiết để xác minh và đảm bảo tư vấn cá nhân đủ điều kiện ký hợp đồng theo tiêu chuẩn của WWF: WWF Operational Network Standard – Use of Consultants]
Lưu ý: Tất cả các trường đều bắt buộc điền.
Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp là chính xác:            
Ngày
[Ký tên, đóng dấu nếu có]

MẪU 2 - KINH NGHIỆM CỦA TƯ VẤN (mẫu tham khảo)

Vui lòng liệt kê các gói công việc tương tự đã thực hiện, nếu có, nếu không, hãy bỏ qua bảng này
Các gói dịch vụ tương tự được thực hiện bởi Nhóm tư vấn hoặc các thành viên của Nhóm tư vấn. (Mỗi công việc/hợp đồng được trình bày trong một bảng riêng)
	Tên dự án
	 

	Vị trí
	 

	Người mua
	 

	Tên gói thầu
	 

	Giá hợp đồng
	 

	Tên các thành viên nhóm tư vấn tham gia:
	

	Vai trò tham gia đấu thầu (nhóm tư vấn, tư vấn độc lập, thành viên của tổ chức tư vấn)
	 

	Thời gian thực hiện hợp đồng (ghi theo thời gian quy định trong hợp đồng; ghi từ ngày.... đến ngày...)
	Bất kỳ tài liệu liên quan nào khác để chứng minh năng lực của họ, ví dụ: danh sách tài liệu tham khảo hoặc các dự án tương tự

	Mối quan hệ làm việc tiềm năng của Nhà cung cấp (nếu có)

	Nội bộ -
Bên ngoài -

	Tóm tắt các nhiệm vụ cụ thể do tư vấn thực hiện theo hợp đồng
	 

	
	



Tư vấn đính kèm bản sao của các Hợp đồng được liệt kê ở trên.
[bookmark: _heading=h.3fwokq0]Đại diện của Tư vấn
[bookmark: bookmark=id.1v1yuxt]		[Chữ ký và họ tên đầy đủ]
[bookmark: _Toc169168040]MẪU 3 - SƠ YẾU LÝ LỊCH (CV) CHO CÁC NHÂN SỰ TƯ VẤN CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Sử dụng sơ yếu lý lịch hiện có hoặc sử dụng mẫu đính kèm. Bộ Sơ yếu lý lịch này phải bao gồm sơ yếu lý lịch của tất cả các nhân sự tư vấn chủ chốt liên quan.

Vị trí đề xuất ( chỉ có một ứng cử viên được đề cử cho mỗi vị trí) :	

Tên của Tư vấn viên ( Chèn họ tên đầy đủ ):	

Ngày sinh :	:	

Trình độ học vấn:( Ghi rõ trình độ cao đẳng/đại học và trình độ chuyên môn khác của chuyên gia, nêu tên các tổ chức, bằng cấp đã đạt được và ngày tháng cấp bằng ):	

	

Thành viên trong các Hiệp hội chuyên nghiệp :	

	

Kinh nghiệm làm việc:
	Khoảng thời gian
	Tên của tổ chức
	Chức vụ

	Từ tháng…ngày…đến tháng…ngày…
	…
	….


Nhiệm vụ dự kiến được giao trong gói thầu:
	Chi tiết các nhiệm vụ dự kiến được giao trong gói thầu:
	[Chỉ ra kinh nghiệm trước đây trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan để chứng minh khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao]

	[Chỉ ra các nhiệm vụ mà các chuyên gia được giao thực hiện]
	 

	...
	 


Năng lực: [ Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham gia để đáp ứng phạm vi công việc được giao. Trong phần mô tả kinh nghiệm, cần nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể được giao cho từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mua sắm]


Trình độ chuyên môn ( Chỉ ra quá trình đào tạo chính liên quan đến gói thầu)	

	

Ngôn ngữ ( Với mỗi ngôn ngữ, hãy chỉ ra trình độ thành thạo: tốt, trung bình hoặc kém về khả năng nói, đọc và viết ):
	


Thông tin liên lạc: [Ghi rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để xác minh thông tin]
	

Tài liệu tham khảo chuyên môn ( Cung cấp ba tài liệu tham khảo chuyên môn và/hoặc bằng chứng về kinh nghiệm có liên quan và năng lực đã đề cập)
	

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


______ ngày, tháng, năm
[Chữ ký và họ tên đầy đủ]
Ghi chú:
- Khi được yêu cầu, Tư vấn sẽ gửi bản sao hợp đồng cho bên mời thầu; Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề.










MẪU 4 - THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN (sử dụng trong trường hợp nhóm tư vấn)

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___	
Tham chiếu thầu: ________ [thêm tên gói thầu]
Dự án: ____________ [thêm tên dự án]
- Theo thông báo mời thầu, gói thầu ______ [ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày ghi trong hồ sơ mời thầu];
Chúng tôi bao gồm:
Tên của các thành viên nhóm tư vấn ____ [thêm tên của từng thành viên]
Địa chỉ: ________________________________________________________________
Điện thoại ________________________________________________________________
Thư điện tử: ________________________________________________________________
Các bên (gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận thành lập tổ tư vấn với các nội dung sau:
Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Các thành viên tự nguyện thành lập tổ tư vấn để tham gia lựa chọn hồ sơ yêu cầu trong gói thầu ___ [ghi tên gói thầu].
2. Các thành viên thống nhất tên của tổ tư vấn cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: Tổ tư vấn [ghi tên trưởng nhóm].
3. Các thành viên cam kết không bên nào tự nguyện tham gia hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với bên khác để tham gia gói thầu này.
Điều 2. Phân công trách nhiệm
Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng trong việc thực hiện gói thầu ____ ghi tên gói thầu] như sau:
1. Thành viên lãnh đạo của Nhóm tư vấn (trưởng nhóm)
Các thành viên đồng ý ủy quyền cho ____ [thêm tên của một thành viên] làm thành viên lãnh đạo Nhóm tư vấn, đại diện cho Nhóm tư vấn trong các nhiệm vụ sau:
- Ký thư quan tâm.
- Ký các văn bản giao dịch với bên mua trong quá trình lựa chọn, bao gồm văn bản yêu cầu làm rõ Hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ Hồ sơ mời thầu (nếu có).
2. Trách nhiệm dự kiến của từng thành viên Tổ tư vấn khi thực hiện gói thầu:
Các bên tham gia dự kiến phân công trách nhiệm cho từng thành viên như sau: ___ [Ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng thành viên, bao gồm cả thành viên lãnh đạo].
Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận
Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Không được lựa chọn tổ tư vấn để thực hiện gói thầu nêu trên.
2. Hủy lựa chọn gói thầu theo thông báo của bên mua.
Thỏa thuận thành lập tổ tư vấn được lập thành ______ bản, mỗi bên giữ ______ bản có giá trị pháp lý như nhau.
Trưởng nhóm và tất cả các thành viên
[Chữ ký và họ tên đầy đủ]

















[bookmark: _Toc169168042][bookmark: _Toc169168043]MẪU-5 ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH


ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT
[bookmark: _heading=h.1mrcu09]I. Định hướng kể chuyện

II. Đề xuất quay và thời gian thực hiện tiến độ
Chuyên gia tư vấn có thể sử dụng lịch trình thời gian theo mẫu dưới đây:

	
	Nhiệm vụ/Hoạt động
	Tên của cố vấn
	Dòng thời gian dự kiến
	Số ngày công
	Vị trí
	Số ngày đi thực địa

	I
	Nhiệm vụ 1
	
	
	
	
	

	1
	…
	
	…
	
	
	

	2
	…
	
	…
	
	
	

	…
	…
	
	…
	
	
	

	
II
	Nhiệm vụ 2
	
	
	
	
	

	1
	…
	
	…
	
	
	

	2
	…
	
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhiệm vụ 3
	
	
	
	
	

	1
	…
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	III
	Nhiệm vụ 4
	
	
	
	
	

	1
	…
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	



III. Sản phẩm và thời gian thực hiện

	
	Nhiệm vụ
	Sản phẩm đầu ra/Báo cáo
	Thời gian

	1
	Nhiệm vụ 1
	
	….ngày sau khi ký hợp đồng

	
	
	
	

	2
	Nhiệm vụ 2
	
	….ngày sau khi ký hợp đồng

	
	
	
	

	3
	Nhiệm vụ…
	
	….ngày sau khi ký hợp đồng

	
	
	
	


 Lưu ý: Chi phí đi lại và ăn ở phải được đề xuất sau đề xuất kỹ thuật. Chi phí này sẽ được tính theo quy định của WWF. Vui lòng tham khảo định mức chi phí của WWF ở trang cuối khi lập đề xuất tài chính. Định mức chi phí của WWF sẽ là mức giá trần có thể chấp nhận được. Đề xuất tài chính sẽ được đánh giá dựa trên mức giá tốt nhất bao gồm tất cả các chi phí liên quan để thực hiện nhiệm vụ này theo bảng dưới đây. Vui lòng chia sẻ phép tính trên tệp Excel để chúng tôi tham khảo và kiểm tra tài chính.










ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___
Kính gửi :  WWF-Việt Nam
Số 6, ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch,
Phường Từ Liêm, Hà Nội
Kính gửi Quý Ông/Quý Bà,

Số hiệu gói thầu:  …………………

Tôi/Chúng tôi, tư vấn cá nhân/nhóm tư vấn, ký tên dưới đây, đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu số ……….., tên gói thầu  “ ………………..”
Đề xuất tài chính của chúng tôi là [thêm số tiền] VND (Bằng số: …………), bao gồm tất cả các loại thuế áp dụng. Đề xuất tài chính của chúng tôi có thể được điều chỉnh thông qua đàm phán hợp đồng. 
Tôi hiểu rằng: 
- WWFViệt Nam có quyền chấp nhận bất kỳ đề xuất nào hoặc từ chối tất cả các đề xuất.
- Bất kỳ hình thức vận động nào cũng sẽ dẫn đến việc tự động hủy bỏ giá thầu đang được đề cập.
- WWF có thể hủy bỏ quá trình mà không cần thông báo và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hành động đó.
- WWF không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trao hợp đồng cho tư vấn có đề xuất tài chính thấp nhất hoặc bất kỳ bên nào; quyết định của Hội đồng mua sắm sẽ là quyết định cuối cùng .



Đại diện của Tư vấn
						[Chữ ký và họ tên đầy đủ]	







ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH
BÓC TÁCH CHI PHÍ
Tính toán chi tiết cho gói thầu [ nhập số và tên gói thầu]

	1. Tiền công (Đã bao gồm thuế TNCN)
	Đơn vị
	Số lượng
	Tỷ giá đơn vị
	Số lượng

	1.1. Sản phẩm 1
	
	
	
	

	1.1.1 Trưởng nhóm
	
	
	
	

	1.1.2 Chuyên gia 1
	
	
	
	

	1.1.3 Chuyên gia 2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	

	1.2 Sản phẩm 2
	
	
	
	

	1.2.1 Trưởng nhóm
	
	
	
	

	1.2.2 Chuyên gia 1
	
	...
	
	

	1.2.3 Chuyên gia 2
	
	...
	
	

	..
	
	
	
	

	1.3. Sản phẩm 3
	
	
	
	

	1.3.1 Trưởng nhóm
	
	
	
	

	1.3.2 Chuyên gia 1
	
	
	
	

	1.3.3 Chuyên gia 2
	
	…
	
	

	..
	
	
	
	

	Tổng phụ
	

	2. Trợ cấp, chỗ ở, chi phí đi lại (Đã bao gồm thuế phí liên quan)

	2.1 Trợ cấp công tác
	
	...
	
	

	2.2 Phòng nghỉ
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng phụ
	

	3. Chi phí đi lại và vận chuyển (Đã bao gồm thuế phí liên quan)

	3.1 Thuê/cho thuê xe
	
	...
	
	

	3.2 Vận chuyển địa phương khác (ngắn hạn, cao điểm)
	
	…
	
	

	3.3 Chuyến bay
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng phụ
	

	4. In ấn Báo cáo và tài liệu (Đã bao gồm thuế phí liên quan)

	4.1 ... (Loại báo cáo/tài liệu cần nêu)
	
	...
	
	

	4.2 ...
	
	...
	
	

	Tổng phụ
	

	…

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng cộng (đã bao gồm thuế phí liên quan)
	







[bookmark: _Toc169168044]Định mức chi phí của WWF để tham khảo: (cập nhật)
Công tác phí:
	Định mức công tác phí cho các chuyến công tác nội địa là 600,000 VND mỗi ngày, bao gồm các chi phí sau.

	Chi phí
	Tiền trợ cấp hằng ngày (VND)

	Bữa sáng
	50.000

	Bữa trưa
	200.000

	Bữa tối
	250.000

	Chi phí khác
	100.000


Phí đưa đón sân bay:
Thanh toán thực tế (hóa đơn tài chính) hoặc theo định mức dưới đây:
	
STT
	
Sân bay
	Thanh toán trọn gói một
chiều (VNĐ)

	1
	Điện Biên Phủ
	50.000

	2
	Nội Bài
	350.000

	3
	Cát Bi
	110.000

	4
	Vinh
	125.000

	5
	Đồng Hới
	170.000

	6
	Phú Bài
	260.000

	7
	Đà nẵng
	100.000

	8
	Chu Lai
	460.000

	9
	Pleiku
	130.000

	10
	Phù Cát
	320.000

	11
	Tuy Hòa
	110.000

	12
	Buôn Ma Thuột
	170.000

	13
	Cam Ranh
	350.000

	14
	Liên Khương
	260.000

	15
	Tân Sơn Nhất
	180.000

	16
	Rạch Giá
	150.000

	17
	Phú Quốc
	100.000

	18
	Cần Thơ
	230.000

	19
	Côn Đảo
	250.000

	20
	Cà Mau
	50.000

	21
	Thọ Xuân
	470.000



Chỗ ở:
	Vị trí
	Giá tối đa/khách/đêm

	Phường thuộc thành phố
	2.000.000 đồng

	Phường thuộc tỉnh hoặc khu du lịch
	1.500.000 đồng

	Xã thuộc thành phố
	1.200.000 đồng

	Xã thuộc tỉnh
	800.000 đồng



Khoản hỗ trợ cố định 200.000 VNĐ/người/đêm sẽ được chi trả dưới hình thức chi phí nhỏ không có chứng từ trong trường hợp không cung cấp được hóa đơn/chứng từ tài chính cho chi phí lưu trú
